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DANH SÁCH THÍ SINH KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2021-2022
LỚP: 7/5

STT SBD Họ Tên Ngày sinh Phòng thi Ghi chú

1 7016 Lê Trí Bách 18/03/2009 1  

2 7018 Trần Ngọc Bảo 24/08/2008 1  

3 7035 Võ Phước Long Đỉnh 05/08/2007 2  

4 7040 Huỳnh Nguyễn Phú Gia 17/11/2009 2  

5 7046 Bùi Gia Hân 16/12/2009 2  

6 7079 Tăng Đình Khôi 08/12/2009 4  

7 7085 Hồ Nguyễn Lê 28/05/2009 4  

8 7093 Bùi Gia Minh 28/11/2009 4  

9 7110 Huỳnh Lê Gia Ngân 09/03/2009 5  

10 7115 Lư Mỹ Nghi 01/05/2009 5  

11 7114 Lê Thanh Nghi 17/12/2009 5  

12 7117 Lê Bích Ngọc 03/05/2009 5  

13 7126 Nguyễn Trần Nhân 30/09/2009 6  

14 7131 Tăng Kim Nhi 02/04/2008 6  

15 7132 Thái Thị Quỳnh Nhi 02/09/2009 6  

16 7142 Phạm Tiến Phát 09/01/2009 6  

17 7145 Nguyễn Đức Phong 25/07/2009 6  

18 7151 Nguyễn Gia Phước 17/06/2009 7  

19 7157 Nguyễn Bích Phượng 03/06/2009 7  

20 7176 Trần Lê Minh Tấn 25/02/2009 7  

21 7177 Văn Minh Tấn 25/11/2009 8  

22 7178 Lê Văn Thanh 28/01/2009 8  

23 7180 Huỳnh Nguyễn Phú Thạnh 17/11/2009 8  

24 7186 Nguyễn Hồ Trường Thịnh 05/11/2009 8  

25 7196 Phạm Anh Thư 07/01/2009 8  

26 7193 Lê Thị Minh Thư 14/03/2009 8  

27 7206 Phan Phước Tín 30/01/2009 9  

28 7217 Nguyễn Ngọc Quốc Trí 02/09/2009 9  

29 7219 Phạm Kiều Thanh Trúc 16/04/2009 9  

30 7231 Lương Ngọc Thùy Vân 06/04/2009 10  

31 7239 Võ Thiện Vương 20/02/2009 10  

32 7240 Huỳnh Yến Vy 12/11/2009 10  

33 7249 Trần Văn Vỹ 09/02/2009 10  

34 7254 Nguyễn Phan Thanh Yến 04/02/2009 10  

Danh sách này có 34 học sinh , ngày 5 tháng 1 năm 2022
HIỆU TRƯỞNG
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